
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

KHOA KỸ THUẬT LẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

DANH SÁCH LỚP 23CĐL - K17 
 

Nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 
 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 23BCK2.007 Nguyễn Thới Minh Vũ 18/3/2008  

2 23CĐL2.001 Trần Tuấn An 16/2/2008  

3 23CĐL2.002 Lưu Minh Đại 17/8/2008  

4 23CĐL2.003 Nguyễn Công Danh 8/5/2008  

5 23CĐL2.005 Lý Vĩnh Khang 30/5/2008  

6 23CĐL2.006 Trần Hoàng Nhật 31/8/2008  

7 23CĐL2.007 Trần Hoàng Thiên Phúc 7/6/2008  

9 23CĐL2.009 Nguyễn Trần Anh Phương 2/1/2008  

10 23CĐL2.010 Nguyễn Phú Quý 26/6/2008  

11 23CĐL1.001 Bùi Trung Hậu 29/6/2003  

12 23CĐL2.011 Trần Thành Luân 1/1/2008  

13 23CĐL2.012 Nguyễn Thành Nghĩa 16/7/2008  

14 23CĐL1.002 Phạm Hiếu Nghĩa 23/6/2005  

15 23CĐL2.013 Quách Xảo Văn 14/12/2008  

16 23CĐL2.016 Trần Hoàng Tuấn Đạt 14/4/2005  

8 23CĐL2.008 Mã Minh Phương 22/11/2007  

17 23CĐL2.014 Nguyễn Thành Phát 1/6/2007  

18 23CĐL2.015 Trần Công Hiếu 21/3/2008  

 

 

 

 

 

 

Khoa Kỹ thuật lạnh 

 

(Đã ký) 

 

Lê Thanh Minh 
 


